BẢNG TỔNG HỢP 
NHÓM CÁC NHIỆM VỤ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH 186-KH/TU NGÀY 31/8/2022 CỦA TỈNH ỦY

I. Nhóm Nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống
	STT
	Tên
	Mục tiêu
	Sản phẩm chính (dự kiến)
	Cơ quan đặt hàng và ứng dụng (dự kiến)

	1
	Chuỗi nhiệm vụ: Nghiên cứu và triển khai nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	- Cụ thể hóa các giải pháp nâng cao CLCS trên các lĩnh vực: nhà ở, việc làm, thu nhập, nước sạch, bảo hiểm y tế và dịch vụ xã hội.
- Thích ứng với bối cảnh phát triển mới của tỉnh như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu.
-  Giải quyết các hạn chế về môi trường cư trú và đời sống văn hóa - tinh thần từ góc nhìn của người dân.
	
	

	1.1
	Nghiên cứu mô hình nhà ở xã hội bền vững và hệ thống hạ tầng dịch vụ đi kèm cho công nhân tại các khu công nghiệp trọng điểm tỉnh Đồng Nai.
	Xác định nhu cầu thực tế và thiết kế các mẫu nhà ở chi phí thấp, tối ưu diện tích, tích hợp đầy đủ tiện ích an sinh (nhà trẻ, trạm y tế, khu vui chơi). 
	Bản đồ quy hoạch không gian nhà ở xã hội; Bộ tiêu chí thiết kế nhà ở công nhân phù hợp đặc thù địa phương; Đề xuất cơ chế huy động vốn xã hội hóa.
	Sở Xây dựng

	1.2
	Xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực và mô hình đào tạo nghề thích ứng với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai.
	Đánh giá sự dịch chuyển cơ cấu lao động và thiết kế các chương trình đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho lực lượng lao động.
	Phần mềm/Cơ sở dữ liệu dự báo nhân lực; Bộ chương trình khung đào tạo ngành nghề trọng điểm; Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp.
	Sở Nội vụ

	1.3
	Giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống y tế cơ sở và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tự nguyện cho lao động di cư tại Đồng Nai
	Khắc phục các rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế công; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng BHYT để tăng sự hài lòng của người dân
	Đề án củng cố mạng lưới y tế xã/phường; Bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người bệnh; Quy trình liên thông dữ liệu BHYT giữa các tuyến. 
	Sở Y tế

	1.4
	Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước sạch và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Đồng Nai.
	Đảm bảo 100% người dân tiếp cận nước sạch đạt chuẩn QC02 và tối ưu hóa quy trình thu gom, xử lý rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường cư trú. 
	Bản đồ phân vùng chất lượng nước sạch; Quy trình công nghệ xử lý rác thải quy mô cụm dân cư; Phương án bảo vệ lưu vực hồ Trị An. 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	1.5
	Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đa dạng gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Đồng Nai.
	Tạo không gian sinh hoạt văn hóa tinh thần phong phú, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, vùng đồng bào dân tộc
	Quy hoạch các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng kiểu mới; Bộ tư liệu số hóa văn hóa phi vật thể các dân tộc tại Đồng Nai; Mô hình du lịch canh nông/văn hóa.  
	Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch



II. Nhóm các nhiệm vụ về Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
	STT
	Tên
	Mục tiêu
	Sản phẩm dự kiến
	Cơ quan đặt hàng và ứng dụng (dự kiến)

	1
	Xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	- Xây dựng hệ thống các chỉ số định lượng và định tính để đo lường chính xác hiệu quả hoạt động dân vận của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Cung cấp cơ sở khoa học để kiểm tra, giám sát và xếp loại thi đua trong công tác dân vận hàng năm.
	-  Bộ bảng điểm định lượng và định tính đánh giá hiệu quả công tác dân vận cho 3 nhóm đối tượng riêng biệt (Khối Đảng, Khối Chính quyền, Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH).
-  Quy chế/Hướng dẫn về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại công tác dân vận định kỳ hàng năm.
- Hệ thống mẫu phiếu khảo sát xã hội học (cả bản giấy và bản điện tử QR-code) thiết kế riêng cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở dữ liệu số về kết quả thực hiện CTDV của hệ thống chính trị tỉnh.
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

	2
	Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức công tác dân vận chính quyền phục vụ triển khai các dự án trọng điểm và bối cảnh chuyển đổi số tại tỉnh Đồng Nai.
	-  Đề xuất nhóm giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức dân vận của chính quyền trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
-  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong điều kiện chính quyền số
	-  Nhóm giải pháp về đổi mới nội dung và phương thức công tác dân vận chính quyền. 
-  Các chuyên đề nghiên cứu về dân vận trong cải cách hành chính và giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự, tôn giáo.
- Sổ tay hướng dẫn quy trình dân vận "5 bước" trong công tác bồi thường, giải tỏa và tái định cư tại các dự án trọng điểm
- Đề án thí điểm mô hình "Dân vận số" trên ứng dụng công dân số của tỉnh.
- Bộ tài liệu huấn luyện kỹ năng đối thoại, thuyết phục và xử lý khủng hoảng truyền thông dành cho cán bộ làm công tác bồi thường, giải tỏa.
- Báo cáo kiến nghị các cơ chế hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân sau tái định cư tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026-2030.
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy


	
III. Nhóm các nhiệm vụ về Xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đồng Nai.
	STT
	Tên
	Mục tiêu
	Sản phẩm dự kiến
	Cơ quan đặt hàng và ứng dụng (dự kiến)

	1
	Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức dựa trên kết quả thực thi công vụ và mức độ hài lòng của người dân tại tỉnh Đồng Nai.
	-  Khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cào bằng, nể nang.
-  Xây dựng hệ thống chỉ số định lượng cụ thể cho từng chức danh lãnh đạo, quản lý để làm căn cứ đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm.
	-  Bộ tiêu chuẩn chức danh và chỉ số KPI (Chỉ số hiệu quả công việc) cho các nhóm cán bộ.
-  Phần mềm/Hệ thống số hóa đánh giá cán bộ đa chiều (cấp trên, đồng nghiệp và nhân dân đánh giá).
	- Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
- Sở Nội vụ 

	2
	Nghiên cứu các cơ chế kiểm soát quyền lực và giải pháp ngăn chặn tình trạng cán bộ sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm tại Đồng Nai.
	- Xây dựng hành lang pháp lý và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
- Tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ.
	-  Báo cáo kiến nghị hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực tại địa phương.
-  Bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ tỉnh trong tình hình mới.
	- Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
- Sở Nội vụ

	3
	Dự báo nhu cầu cán bộ và xây dựng mô hình quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số định hướng đến năm 2030.
	-  Đảm bảo tính liên tục và phát triển bền vững của đội ngũ cán bộ tỉnh Đồng Nai. 
- Cân đối cơ cấu vùng miền và các nhóm đối tượng đặc thù để đáp ứng sự dịch chuyển kinh tế - xã hội của tỉnh.
	-  Bản đồ quy hoạch nguồn cán bộ kế cận theo giai đoạn 2026-2030.
-  Cơ sở dữ liệu khoa học về tiềm năng và xu hướng phát triển nhân lực công của tỉnh.
	- Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
- Sở Nội vụ


IV. Nhóm nhiệm vụ Mô hình kinh tế Đồng Nai phát triển bền vững
	STT
	Tên
	Mục tiêu
	Sản phẩm dự kiến
	Cơ quan đặt hàng và ứng dụng (dự kiến)

	1
	Nghiên cứu và phát triển hệ thống lý luận về phát triển tỉnh Đồng Nai trong kỷ nguyên mới, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các mục tiêu chiến lược khác của tỉnh.
	* Mục tiêu tổng quát:
Mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ là hình thành một hệ thống lý luận và khung giải pháp chính sách – công cụ điều hành đặc thù cho Đồng Nai trong kỷ nguyên mới, có tính khoa học, khả thi và phù hợp với đặc thù địa kinh tế – xã hội của tỉnh sau sáp nhập. Hệ thống này nhằm định hướng và dẫn dắt quá trình phát triển tỉnh Đồng Nai trở thành một cực tăng trưởng hàng đầu của cả nước, đạt mức tăng trưởng GRDP bình quân ≥10%/năm giai đoạn 2026–2030, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng tăng trưởng: xanh, số, đổi mới sáng tạo, công bằng xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng.
* Mục tiêu cụ thể:
- Xác lập cơ sở khoa học, xây dựng khung lý luận đặc thù và bộ tiêu chí phát triển tỉnh Đồng Nai, và cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển cấp tỉnh trong kỷ nguyên mới, trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết về tăng trưởng hiện đại, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, cụm ngành (cluster), chuỗi giá trị toàn cầu (GVC), và kinh nghiệm quốc tế – trong nước có điều kiện tương đồng.
- Đánh giá toàn diện thực trạng và tiềm năng phát triển Đồng Nai, bao gồm: lợi thế so sánh và cạnh tranh, năng lực hạ tầng – logistics, thể chế – chính sách, nguồn nhân lực – đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi ngành, khả năng thích ứng với chuẩn mực ESG, CBAM và cam kết Net-Zero.
- Đề xuất gói giải pháp chính sách đồng bộ, cơ chế ưu đãi có chọn lọc; mô hình cụm ngành – đô thị sân bay Long Thành; thể chế hóa nhanh các yêu cầu của Nghị quyết 68, 57, 59, 66 vào môi trường phát triển cấp tỉnh. Từ đó thiết kế lộ trình và kế hoạch hành động 5 năm (2026–2030) với các chỉ tiêu định lượng và mốc thời gian rõ ràng cho Đồng Nai.
	- Báo cáo tổng hợp: Trình bày toàn diện các nội dung nghiên cưu theo các mục tiêu đã đặt ra
- Báo cáo tóm tắt: Tóm tắt ngắn gọn và cô đọng những kết quả nghiên cứu chính của đề tài
- Báo cáo chuyên đề: 06 báo cáo chuyên đề gồm: 
+ Báo cáo về cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận phát triển cấp tỉnh trong kỷ nguyên mới.
+ Báo cáo về kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong xây dựng mô hình tăng trưởng mới.
+ Báo cáo về thực trạng và tiềm năng phát triển của Đồng Nai (kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế, hạ tầng, nhân lực).
+ Báo cáo xác định yêu cầu và bộ tiêu chí của mô hình phát triển Đồng Nai mới (tăng trưởng hai con số, ESG, kinh tế số, Net-Zero, đổi mới sáng tạo).
+ Báo cáo đề xuất hệ thống giải pháp chính sách và công cụ điều hành đặc thù.
+ Báo cáo về lộ trình và kế hoạch hành động giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2045
- Báo cáo kiến nghị: Kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về khung lý luận và giải pháp chính sách đặc thù để phát triển tỉnh trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về các cơ chế đặc thù cấp quốc gia hỗ trợ Đồng Nai (cơ chế cho Long Thành, cơ chế KCN sinh thái, PPP hạ tầng xanh…).
- Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước: 02
	- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai 
- Sở Tài chính Đồng Nai, Công Thương, Ban Quản lý KCN, KKT 
- Các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn tỉnh



V. Nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế của tỉnh
	STT
	Tên
	Mục tiêu
	Sản phẩm dự kiến
	Cơ quan đặt hàng và ứng dụng
(dự kiến)

	1
	Tổng kết thực tiễn phát triển các khu, cụm công nghiệp, đô thị, dịch vụ 
theo hướng bền vững
	* Mục tiêu tổng quát
Tổng kết thực tiễn phát triển các khu, cụm công nghiệp, đô thị và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững; đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển phù hợp trong giai đoạn tới.

* Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn; 
- Đánh giá toàn diện thực trạng phát triển trên các phương diện kinh tế, xã hội, môi trường; 
- Xác định các vấn đề, thách thức đặt ra; 
- Đề xuất định hướng, giải pháp và mô hình phát triển bền vững, khả thi.
	- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt, phản ánh đầy đủ nội dung nghiên cứu, có cơ sở khoa học và thực tiễn.
- Bộ số liệu tổng hợp về hiện trạng phát triển các khu, cụm công nghiệp, đô thị và dịch vụ; các báo cáo chuyên đề liên quan.
- Bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững; đề xuất mô hình và kịch bản phát triển phù hợp với điều kiện tỉnh Đồng Nai.
- Báo cáo kiến nghị: Hệ thống giải pháp, cơ chế, chính sách khả thi phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và phát triển bền vững.
- Bài báo khoa học: 02 bài
	- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai 
- Sở Tài chính Đồng Nai, Công Thương, Ban Quản lý KCN, KKT 
- Các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn tỉnh
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